
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

số: 43 /2009/TT-BTC
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ 
Qui định mức thu, ché độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hải quan

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghi định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 cua Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của 
Chính phú quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy 
định định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiếm tra. 
giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hải quan như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí, lệ phí

Đối tượng nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan là các tổ chức, cá nhân 
có hành lý, hàng hoá xuất khấu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được cơ quan hải quan thực hiện các công việc về hải 
quan có thu phí, lệ phí theo qui định tại Thông tư này .

Điều 2. Các trường họp không thu phí, lệ phí hải quan

1. Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ 
quan nhà nước, tố chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội -  nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân: đồ dùng của các 
rô chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao: hành lý mang theo 
người; hàng bưu phẩm, bưu kiện dưới 5 kg và cổ giá trị dưới 5 triệu đồng (bao 
gôm cả hàng hoá xuất nhập khẩu gửi theo phương thúc chuyển phát nhanh dưới 
hình thức bưu phẩm, bưu kiện);

2. Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan đê ngày hôm sau 
hoàn thành thủ tục hải quan;



3. Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (kể cả hàng hoá trao đổi giữa doanh 
nghiệp chê xuất với nội địa và giữa doanh nghiệp chê xuất với nhau);

4. Áp tải tàu biển và hàng hoá, hành lý chuyên chở trên tàu biển từ phao số 
"0" vào khu vực cảng biển và ngược lại.

Điều 3. Mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng

1 Mức thu: Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan được quy định tại 
Biểu mức thu phí, ỉệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Thông tư
này.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan 
là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sư dụng như sau:

2.1. Cơ quan hải quan trực tiếp tổ chức thu phí, lệ phí hải quan phải kê khai 
và nộp toàn bộ các khoản thu từ phí, lệ phí hải quan vào tài khoán “tạm giữ tiên 
phí. lệ phí  tại Kho bạc nhà nước nơi thu để Kho bạc nhà nước theo dõi và thực
hiện kiếm soát chi.

2.2. Cơ quan hải quan được sử dụng toàn bộ (100%) tiền thu phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hải quan đê trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ 
thu phí. lệ phí và đê chi dùng cho các nội dung sau đây:

a) Mua niêm phong hải quan (niêm phong bằng giấy tự vỡ có tráng keo, 
niêm phong băng dây nhựa, niêm phong bằng dây cáp thép, chốt seal Container).

b) Mua vật tư, ấn chỉ, văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp giải quyết thủ tục 
hải quan và thu phí. lệ phí.

c) Trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm cho cán bộ, công chức 
trực tiếp giải quyết thủ tục hải quan và thu phí, lệ phí hải quan.

d) Chi công tác phí và hỗ trợ cước phí thông tin liên lạc cho cán bộ, công 
chức trực tiếp giải quyết thủ tục hải quan và thu phí, lệ phí hải quan.

đ) Chi trả tiền công thuê các tô chức, cá nhân được thuê đê thực hiện giải 
quyết thu tục hải quan.

e) Thuê kho bãi và bảo quản hàng hoá.

f) Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và mua săm tài sản, máy móc, thiết 
bị phục vụ trực tiếp trong việc giải quyết thủ tục hải quan và thu phí, lệ phí hải
quan.

2) Chi phí dịch vụ truyền nhận, xử lý dữ liệu hái quan điện tử; chi hỗ trợ 
đàu tự, máy móc, thiết bị để thực hiện hiện đại hoá công tác làm thủ tục hải quan.

2.3. Cơ quan thu phí, lệ phí hải quan được phép sử dụng biên lai thu tiền 
phí, lệ phí có mệnh giá kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 
30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại 

chứng từ thu tiền phí. lệ phí để thực hiện thu phí và lệ phí.

2.4. Hàng năm, cơ quan hải quan trực tiếp thu phí, lệ phí thực hiện lặp dự 
toán số thu từ phí, lệ phí hai quan và nhu cầu chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 
tổng họp chung trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của đơn vị và gửi 
lên Tổng cục Hải quan để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán th u , chi 
ngân sách nhà nước năm của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính.



2.5. Toàn bộ số thu, chi phí, lệ phí hải quan được hạch toán theo qui 
định của Mục lục ngân sách nhà nước. Quvết toán thu, chi phí, lệ phí hải quan 
hàng năm được lập cùng với báo cáo quyết toán ngân sách năm gửi cơ quan 
cấp trên theo qui định. Đối với số tiền phí, lệ phí hải quan không sử dụng hết 
trong năm được chuyền sang năm sau tiếp tục sử dụng để đầu tư, tăng cường 
cơ sở vật chất, hiện đại hoá ngành Hải quan

Điều 4. Tổ chức thưc hiên
• •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kê từ ngày ký. Bãi bỏ 
Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sừ dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực hải quan; Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006; Quyết 
định số 1544/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 
ban hành Qui chế quản lý và sử đụng phí, lệ phí hải quan.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn qui chế quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí hải quan.

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng  
phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan không hướng dẫn tại Thông tư này được 
thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002. 
Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng 
dần thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 
60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 85/2007-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có phát sinh vướng mắc 
đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận: KT. BỘ  TRƯỞNG
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; T H Ứ   TRƯỞNG
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Website chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục 
Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST3).

- Viện Kiểm sát nhân dân tố i cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;



SU Tên phí, lệ phí Mức thu
(đồng) Đon vị tính

1 Lệ phí làm thủ tục hải quan 20.000 Tờ khai

2
Lệ phí hàng: hoá, phương tiện vận tải quá 
cảnh Viêt Nam-- ------------------ . --------V-------- ------ -----------------------  -------------------------- --------------------------------------------------------------

200.000 Tờ khai

Ghi chú:

1. Hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ thu lệ phí làm thủ tục 
hải quan một lần khi làm thủ tực nhập khâu; hàng gửi kho ngoại quan chỉ thu lệ phí 
làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập kho, khi xuất kho không thu.

2. Các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới được quản lý theo 
phương thức mở sổ theo dõi hoặc bằng máy vi tính, không quản lý bằng tờ khai thì 
không thu lệ phí làm thu tục hải quan.

3. Đối với phương tiện vận tải đường bộ được tạm nhập, tái xuất hoặc tạm 
xuất, tái nhập chỉ được thực hiện thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lẩn khi làm thủ 
tục nhập khẩu, không thu lệ phí làm thú tục hái quan khi xuất khẩu.

4. Thòi hạn nộp phí, lệ phí được quy định như sau:

a) Lệ phí làm thủ tục hải quan phải nộp trước khi cơ quan hải quan kiểm tra 
xác nhận “đã hoàn thành thủ tục hải quan”;

b) Lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cánh phải nộp ngay khi làm thủ 
tục cho hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh;

Đôi với các đỏi tượng có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên hàng 
tháng và chấp hành tốt pháp luật về hải quan được nộp phí, lệ phí theo tháng; trong 
thời gian 10 ngày đầu của tháng tiếp theo phải nộp hết số tiền phí, lệ phí của tháng 
trước theo quỵ định. Đối với các đối tượng áp dụng qui trình thực hiện thí điểm thu 
tục hải quan điện tử thì thời hạn nộp phí, lệ phí được thực hiện theo quy định của Bộ 
Tài chính về quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá 
xuât khâu, nhập khẩu.

5. Phí, lệ phí hải quan thu bàng đồng Việt Nam. Trường hợp đối tượng nộp 
phí, lệ phí hải quan có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ thì được thu hàng ngoại tệ tự do 
chuyển đổi và được quy đổi từ đồng Việt Nam ra ngoại tệ tự do chuyển đổi theo tỷ 
giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí, lệ phí. Đối với các đồng ngoại tệ chưa 
được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bò tỷ giá giao dịch bình quân trên thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ 
giá đồng đô la Mỹ (USD) với đông Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các 
ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bô tại thời điếm thu phí, lệ phí./.

BIỂU MỨC THU 
P H Í, L Ệ  P H Í T R O N G  L ĨN H  V Ự C  H Ả I Q U A N
I (ban hành kèm   theo Thông tư số 43 /2009/TT-BTC  
n g à y  0 9  t h á n g  03 năm 2009 của Bộ Tài chính)


